ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT
PHẦN I (7.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
       […] Trong lúc mọi người xôn xao vui vẻ phía sau lưng, bác lái xe quay sang nhà họa sĩ nói vội vã: 
	- Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Thế nào bác cũng thích vẽ hắn.
	Không hiểu sao nói đến đấy, bác lái xe lại liếc nhìn cô gái. Cô bất giác đỏ mặt lên.
	- Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi! Đây là đỉnh Yên Sơn, cao hai nghìn sáu trăm mét. Anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Cách đây bốn năm, có hôm tôi cũng đang đi thế này chợt thấy khúc thân cây chắn ngang đường, phải hãm lại. Một anh thanh niên ở đâu chạy đến, hè với tôi và khách đi xe đẩy khúc cây ra một bên cho xe đi. Hỏi ở đây ai mà đẩy cây ra giữa đường thế này, anh chỉ đỏ mặt. Thì ra anh mới lên nhận việc, sống một mình trên đỉnh núi, bốn bề chỉ cỏ cây và mây mù lạnh lẽo, chưa quen, thèm người quá, anh ta kiếm kế dừng xe lại để gặp chúng tôi, nhìn trông và nói chuyện một lát. Kìa, anh ta kia.
(Trích “Lặng lẽ Sa Pa”- Ngữ văn 9, tập 1- NXB Giáo dục Việt Nam, 2019) 
1. Em hãy cho biết truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của ai và nêu hoàn cảnh ra đời tác phẩm.
2. Trong tác phẩm, nhân vật bác lái xe có vai trò như thế nào? Qua lời giới thiệu của bác, người đọc hiểu gì về cuộc sống, tính cách của anh thanh niên?
3.  Bác lái xe đã nói với ông họa sĩ: “Thế nào bác cũng thích vẽ hắn”, sau đó bác nhắc lại: “Thế nào bác cũng thích vẽ anh ta”. Hãy chỉ rõ trong hai câu nói đó có thành phần biệt lập nào? Việc nhắc lại hai lần câu nói có ý nghĩa gì?
4. Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” khắc họa thành công hình ảnh những con người lao động bình thường với các công việc khác nhau. Bằng hiểu biết về tác phẩm, em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 15 câu theo phép lập luận diễn dịch, trong đó có sử dụng câu ghép và từ ngữ dùng làm phép nối để làm rõ vẻ đẹp chung của những con người lao động bình thường nơi miền đất Sa Pa lặng lẽ (gạch dưới, chú thích rõ câu ghép và từ ngữ dùng làm phép nối).
5. Trong tác phẩm, nhà họa sĩ đã dùng tài năng hội họa và cả trái tim mình để tạo nên tác phẩm nghệ thuật với mong muốn đem lại những giá trị đẹp đẽ cho đời. Điều này khiến em liên tưởng đến văn bản nào đã được học trong chương trình Ngữ văn THCS? Nêu tên tác giả.
PHẦN II (3.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
	Không ai tránh khỏi lỗi lầm, vấp váp và thất bại trên đường đời, tuy nhiên có sự khác biệt lớn giữa người thành công và kẻ thất bại về cách ứng xử khi gặp những vấn đề trên. Người thành công tìm nguyên nhân thất bại trước tiên từ chính bản thân mình, còn kẻ thất bại thường tìm cách biện minh bằng những yếu tố bên ngoài như thiếu phương tiện, vốn, thời gian, không nhận được sự giúp đỡ hay hợp tác của người khác. Thế nhưng chính bản thân mới là người quyết định cách hành xử trong mọi tình huống, từ đó tạo dựng cuộc sống hiện tại của mình. Yếu tố quan trọng quyết định sự nghiệp thành bại là ý thức tự chịu trách nhiệm. Chỉ khi nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân mới có cơ hội tự sửa mình và có thái độ khoan dung với lỗi lầm của người khác để thiết lập những mối quan hệ tốt, hướng tới điều tốt đẹp hơn.
(Trần Thượng Tuấn – Nguyễn Minh Huy, 8 kĩ năng mềm thiết yếu – chìa khóa đến thành công, 
NXB Lao động, Hà Nội, 2015)
1. Bằng một câu văn, hãy nêu nội dung chính của đoạn trích? 
2. Theo tác giả, sự khác nhau của người thành công và kẻ thất bại khi gặp lỗi lầm, vấp váp là gì?
3. Từ đoạn trích trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ của mình (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý kiến: Biết tự chịu trách nhiệm là biểu hiện của con người trưởng thành.
---------------HẾT---------------
	Ghi chú:	Điểm phần I: 1 (1.0 điểm); 2 (1.0 điểm); 3 (1.0 điểm); 4 (3.5 điểm);	5 (0.5 điểm);
[bookmark: _Hlk134392892]			Điểm phần II: 1 (0.5 điểm); 2 (0.5 điểm); 3.(2.0 điểm)




HƯƠNG DẪN CHẤM
	PHẦN I

	1
	- Tác giả: Nguyễn Thành Long
- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1970, trong chuyến đi thực tế lên Lào Cai của tác giả. Đó là thời miền Nam đang chống Mĩ, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
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	- Vai trò của bác lái xe: là nhân vật phụ, là cầu nối cho cuộc gặp gỡ giữa nhân vật anh thanh niên với ông họa sĩ và cô kĩ sư. Bằng những lời giới thiệu ngắn gọn của mình, bác lái xe đã kích thích sự tò mò ở ông họa sĩ và cô kĩ sư về nhân vật mà họ sẽ được gặp.
- Lời giới thiệu của bác giúp ta hiểu về anh thanh niên:
+ Về cuộc sống: anh còn trẻ, sống một mình trên đỉnh núi cao, giữa cỏ cây mây núi, làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Anh gắn bó với công việc đã 4 năm. Cuộc sống cô đơn khiến anh rất khát khao được tìm gặp và trò chuyện với mọi người.
+ Về tính cách: Hồn nhiên, dễ mến, chủ động gắn bó với mọi người.
 (HS có thể diễn đạt theo cách khác, miễn là thể hiện cách hiểu đúng)
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	- Thành phần biệt lập tình thái: Thế nào
-  Ý nghĩa của việc nhắc lại câu nói hai lần: 
+ Khẳng định chắc chắn: anh thanh niên sẽ là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhà họa sĩ.
+ Thể hiện tình cảm yêu mến của bác lái xe với anh thanh niên.
+ Làm cho nhân vật chính trở nên hấp dẫn từ khi chưa xuất hiện, khơi gợi sự tò mò cho các nhân vật và người đọc.
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	* Hình thức (1.5 điểm)
- Đúng kiểu đoạn diễn dịch, đủ số câu (hơn kém trên 2 câu thì trừ 0.25 điểm).
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi về dùng từ, câu.
- Gạch chân, chú thích câu ghép, từ ngữ dùng làm phép nối.
* Nội dung (2.0 điểm)
  Học sinh dựa vào tác phẩm, đưa ra được các dẫn chứng hợp lí về các nhân vật: anh thanh niên (nhân vật chính), ông kĩ sư vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu về sét… để làm rõ chủ đề đoạn văn: vẻ đẹp chung của những con người lao động bình thường nơi miền đất Sa Pa lặng lẽ. Giám khảo cần tôn trọng cách hiểu của HS miễn là hợp lí, căn cứ mức độ kiến thức và cách diễn đạt của HS để cho điểm phù hợp.
  Đoạn văn cần có một số ý cơ bản:
- Họ nhiệt tình, say mê lao động; hạnh phúc với lựa chọn của mình, vượt qua những khó khăn, gian khổ của hoàn cảnh, thậm chí quên bản thân để làm tốt công việc.
- Họ có khát vọng, ước mơ giản dị, cống hiến cho đất nước bằng chính công việc của mình.
- Họ lao động âm thầm nơi miền núi cao, không phô trương, không cần ai biết tới.

- Họ là đại diện của bao nhiêu con người lao động thầm lặng trên khắp mọi miền Tổ quốc
- Hình ảnh họ hiện lên bình dị, tự nhiên qua chính việc làm cụ thể, qua lời kể chân thành và đánh giá của các nhân vật khác.
(Nếu HS chỉ liệt kê dẫn chứng, không khái quát lên thành luận điểm, không có nhận xét đánh giá: cho tối đa 0,75 điểm nội dung)
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	- “Chiếc lá cuối cùng” (O Hen-ri) 
- hoặc “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh)
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	Phần II

	1
	- Nêu được nội dung chính: Yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của con người là ý thức tự chịu trách nhiệm.
- Câu đúng ngữ pháp 
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	Sự khác nhau của người thành công và kẻ thất bại khi gặp lỗi lầm, vấp váp:
- Người thành công tìm nguyên nhân thất bại trước tiên từ chính bản thân mình
- Kẻ thất bại thường tìm cách biện minh bằng những yếu tố bên ngoài
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	*Hình thức (0.5 điểm):
- Viết đoạn văn hoặc bài văn ngắn
- Đảm bảo độ dài theo yêu cầu, đảm bảo mạch lạc, diễn đạt lưu loát.  
*Nội dung (1.5 điểm):
- Giải thích được: Tự chịu trách nhiệm là gì? Trưởng thành là như thế nào? Từ đó giải thích được ý kiến đưa ra.
- Tại sao biết tự chịu trách nhiệm trước hành vi, việc làm, kết quả của bản thân lại được coi là biểu hiện của sự trưởng thành? Nêu ra một số dẫn chứng minh họa.
- Bàn luận, mở rộng, phản đề...
- Bài học nhận thức và hành động cho bản thân.
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